
UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TUY PHƯỚC

Đất trồng lúa 

nước  từ hai vụ 

trở lên

Đất rừng 

phòng hộ 
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Đất trồng lúa nước  

từ hai vụ trở lên

Đất rừng 

phòng hộ 

Đất rừng 

sản xuất

III Dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh 133,89     17,27                    -                64,76         2,63                           0,14           

1 Đường giao thông (tuyến chính) 89,56       
 Phước An, Phước 

Thành 
8,98                      40,77         0,17                           0,14           

2 Khu tái định cư 14,89       6,63                      2,46                           

Khu tái định cư tại xã Phước Thành 9,04          Phước Thành 5,00                      2,46                           -             

Khu tái định cư tại xã Phước An 5,85         Phước An -                       -             

3 Mỏ san lấp (mỏ đất, đá, cát, …) 19,99       -                       19,99         -                            -             

Mỏ đất san lấp 11,59       Phước Thành -                       11,59         -             

Mỏ đất san lấp 8,40         Phước An -                       8,40           -             

4 Bãi thải 4,61         Phước An 1,66                      -             -                            -             

5 Trạm trộn, bãi tập kết vật liệu 4,00         -                       4,00           -             

Trạm trộn, bãi tập kết vật liệu tại xã Phước An 4,00         Phước An -                       4,00           -             

6
Di dời  hạ tầng kỹ thuật điện, tuyến điện 110Kv, 

220Kv
0,14         0,00                      -             

Hạng mục di dời hệ thống điện đoạn Km4+000 đến 

Km9+000
0,02         Phước An -                       -             -                            -             

Hạng mục di dời hệ thống điện đoạn Km9+000 đến 

Km12+000
0,12         Phước Thành 0,00                      -             -                            -             

7 Khu cải táng 0,70         -                       -             

Mở rộng nghĩa địa phục vụ cải táng mồ mả nằm trong 

tuyến đường cao tốc Bắc Nam
0,70         Phước Thành -                       -             

Tổng cộng (I+II+III) 133,89     17,27                    64,76         2,63                           0,14           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP 

KẾT QUẢ CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA HAI VỤ TRỞ LÊN, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT DỰ ÁN: ĐƯỜNG BỘ CAO 

TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊA BÀN HUYỆN TUY PHƯỚC

Đơn vị tính: ha

Stt Các hạng mục
Tổng diện 

tích
Địa điểm

Nhu cầu chuyển mục đích Kết quả thực hiện

(Kèm theo Công văn số           /UBND-TNMT ngày     /5/2023 của UBND huyện)
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